Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư y tế tiêu hao dùng cho các xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (mỗi mặt hàng là một phần của gói thầu)
- Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Cẩm Phả
- Dự toán: Mua sắm VTYT- HC năm 2025- 2026 -phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả
- Quy mô gói thầu: Gồm 27 danh mục vật tư tiêu hao dùng cho các xét nghiệm
- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám, chữa bệnh và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị
Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Địa chỉ: số 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh).
- Giá gói thầu: 5.132.307.990 đồng.
(Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí (nếu có) và các chi phí khác). 
- Thời gian thực hiện gói thầu là: 12 tháng kể từ khi hợp đồng có hiệu lực.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV Năm 2025
Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1. Yêu cầu chung
Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì Chủ đầu tư sẽ đánh giá theo đúng tài liệu kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào.
(Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu tương đương nhưng phải đảm bảm tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu của E-HSMT kèm tài liệu chứng minh và phù hợp với chuyên môn sử dụng của bệnh viện).
Nhà thầu có thể tham gia từng phần (một hoặc nhiều phần hoặc toàn bộ gói thầu). 
Nhà thầu phải điền đầy đủ thông tin vào bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (Mẫu đính kèm).
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu, tài liệu do nhà sản xuất phát hành, hoặc được xác nhận từ nhà nhập khẩu hoặc xác nhận từ chủ sở hữu số đăng ký lưu hành theo Mục 15 Chương I để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa, dịch vụ liên quan so với Mục 10 Chương I và Chương V của E-HSMT (và phải có bảng ghi chú rõ tài liệu chứng minh này chứng minh cho thông số nào của E-HSMT vào cột ghi chú của Mẫu đính kèm). Đối với tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân loại đề nghị nhà thầu ghi chú vào tên hàng hóa, thông tin đáp ứng trên tài liệu so với yêu cầu của E-HSMT.
1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết
Hàng hóa dự thầu phải có Số lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021, Nghị định 07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023, Nghị định số 04/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2025 (Kèm tài liệu chứng minh).

	STT
	Mã phần lô
	Tên hàng hoá
	Cấu hình, thông số kỹ thuật cơ bản
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	PP2500504130
	Que lấy mẫu bệnh phẩm
	Cấu hình tối thiểu bao gồm: 
- Đầu lấy mẫu được làm bằng sợi bông 100% cotton;
- Phần tay cầm được làm bằng gỗ
- Tăm bông được đựng trong 1 ống nhựa có nắp được dán nhãn để ghi chú tên bệnh nhân ngày tháng lấy mẫu
- Đã tiệt trùng
	
	Cái
	8.500

	2
	PP2500504131
	Que gỗ lấy phiến đồ âm đạo
	Que xét nghiệm, loại dùng 1 lần, được làm từ gỗ. Được tiệt trùng. Có bao chứa an toàn đi kèm. 
	
	Cái
	100

	3
	PP2500504132
	Ống chống đông citrat
	Chất liệu: nhựa PP mới 100%
Kích thước: ≥12x75mm, thể tích ống 5ml, chịu được lực quay ly tâm 6000 vòng/phút trong vòng ≥5 phút.
Bề mặt bên trong ống lấy mẫu không có tác nhân gây hoạt hóa đông máu do tiếp xúc
Nắp nhựa LDPE hoặc tương đương
Có vạch định mức lấy mẫu 1ml, 2ml. 
Hóa chất bên trong tối thiểu bao gồm: Trisodium Citrate hoặc tương đương. 
	
	Ống 
	8.700

	4
	PP2500504133
	Ống chống đông EDTA
	Chất liệu: nhựa y tế PP hoặc tương đương,Nắp nhựa chất liệu LDPE hoặc tương đương; Hóa chất chống đông tối thiểu bao gồm:  EDTA K2, Kích thước ống ≥12x75mm, chịu được lực quay ly tâm ≥6000 vòng/phút trong vòng ≥ 5 phút. 
	
	ống
	37.100

	5
	PP2500504134
	Ống EDTA nắp cao su dùng cho máy huyết học
	Ống nghiệm kích thước ≥12x75 mm, chất liệu bằng nhựa PP hoặc tương đương. Thân ống màu trắng trong suốt, có nắp là nút cao su. Trong chứa dung dịch muối Dipotassium EDTA không màu.
	
	Ống
	75.100

	6
	PP2500504135
	Ống chống đông Heparin
	Chất liệu: nhựa PP hoặc tương đương mới 100%
Kích thước: ≥12x75mm, thể tích ống 5ml, chịu được lực quay ly tâm ≥6000 vòng/phút trong vòng ≥5 phút.
Nắp nhựa LDPE hoặc tương đương
Có vạch định mức lấy mẫu 1ml, 2ml 
Hóa chất: Heparin Lithium hoặc tương đương.
	
	ống
	173.500

	7
	PP2500504136
	Ống nghiệm Serum
	Chất liệu: Ống tráng lớp micronized silica trên thành ống.  Kích thước ống: ≥12 x 75mm. Thể tích lấy máu: ≥3ml . Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	
	Ống
	1.000

	8
	PP2500504137
	Ống nghiệm nhựa
	Chất liệu: nhựa PS hoặc tương đương, dung tích ≥5ml, kích thước ≥12x75mm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	
	Cái
	17.000

	9
	PP2500504138
	Ống nghiệm nước tiểu bằng nhựa
	Chất liệu: Polypropylene hoặc tương đương, thể tích tối đa ≥10ml. Kích thước phi ≥1.6 x ≥10cm. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	
	Cái
	142.250

	10
	PP2500504139
	Lam kính mài 1 cạnh
	Chất liệu: kính Soda vôi hoặc tương đương, kích thước ≥ 25x75mm, độ dày ≥1mm, mài mờ một đầu, bề mặt phẳng. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	Hộp ≥72 lá
	 Hộp
	180

	11
	PP2500504140
	Hộp petri nhựa
	Chất liệu nhựa PS tinh khiết 100%, trong suốt, đường kính ≥90mm, không chia ngăn. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
	Hộp
	 Hộp
	210

	12
	PP2500504141
	La men
	Kích thước: 22mm x 22mm.
- Tiêu chuẩn: ISO hoặc tương đương
	hộp 100 cái
	Hộp
	15

	13
	PP2500504142
	Đầu côn xanh
	Chất liệu PP hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	
	Cái
	7.000

	14
	PP2500504143
	Đầu côn vàng
	Chất liệu PP hoặc tương đương. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	
	Cái
	20.000

	15
	PP2500504144
	Cốc xét nghiệm đờm
	Chất liệu nhựa PP hoặc PS, Thể tích từ 50-100ml. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương
	
	Cái
	4.000

	16
	PP2500504145
	Ống ly tâm 50ml
	ống ly tâm falcon 50ml, nắp vặn. Chất liệu nhựa PP hoặc tương đương, vô trùng
	
	Cái
	550

	17
	PP2500504146
	Ống ly tâm 1,5ml
	Chất liệu nhựa PP hoặc tương đương, dung tích mẫu ≥1.5ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm trong các thí nghiệm vi sinh trong sinh học phân tử. Chịu được lực ly tâm ≥16.000 RPM,đun sôi được.
	Túi ≥500 ống
	Túi 
	3

	18
	PP2500504147
	Ống ly tâm 15ml
	Chất liệu nhựa PP hoặc tương đương, nắp nhựa PE hoặc tương đương, dung tích 15ml. Được sử dụng cùng với máy ly tâm để tách thuốc thử, tách chất rắn ra khỏi chất lỏng và chất rắn lắng đọng ở phần dưới của ống ly tâm. Chịu được lực ly tâm ≥6000 vòng/phút. 
	
	Cái
	2.000

	19
	PP2500504148
	Lọ đựng bệnh phẩm vô trùng
	Lọ đựng mẫu 55ml nắp đỏ.Lọ được sản xuất bằng nhựa không phản ứng với bệnh phẩm chứa bên trong. Lọ được sản xuất gồm 2 loại có tiệt trùng.
	
	Lọ
	3.000

	20
	PP2500504149
	Túi máu dẻo 3 túi
	Bao gồm 03 túi, mỗi túi dung tích ≥250ml được nối với nhau. Túi 1 thành phần tối thiểu bao gồm: Citric Acid ; Sodium Citrate, Monobasic Sodium phophate, Dextrose: .  Túi 2: ống dây túi dài ≥ 280mm.  Túi 3 thành phần tối thiểu bao gồm: Sodium Chloride; Dextrose; Adenin: ; Manitol;  Ống dây lấy máu dài ≥ 1000 ± ≤50 mm
	Bịch ≥04 bộ/túi
	Bộ
	12

	21
	PP2500504150
	Đầu tuýp 10ul có màng lọc
	Đầu côn lọc 10ul, chất liệu nhựa PP, không kim loại, không Dnase, Rnase. Thiết kế phù hợp các loại cây pipet trên thị trường. tiệt trùng.
	
	Tuýp
	480

	22
	PP2500504151
	Đầu tuýp 20µl có màng lọc
	Đầu côn lọc 20ul, chất liệu nhựa PP hoặc tương đương, không kim loại, không Dnase, Rnase. Thiết kế phù hợp các loại cây pipet trên thị trường. tiệt trùng.
	
	Tuýp
	1.056

	23
	PP2500504152
	Đầu tuýp 200ul có màng lọc
	Đầu côn lọc 200ul, chất liệu nhựa PP, không kim loại, không Dnase, Rnase. Thiết kế phù hợp các loại cây pipet trên thị trường.tiệt trùng khí EO gas hoặc tương đương.
	
	Tuýp
	1.920

	24
	PP2500504153
	Đầu tuýp 100ul có màng lọc
	Đầu côn lọc 100ul, chất liệu nhựa PP hoặc tương đương, không kim loại, không Dnase, Rnase. Thiết kế phù hợp các loại cây pipet trên thị trường. tiệt trùng khí EO gas hoặc tương đương.
	
	Tuýp
	1.056

	25
	PP2500504154
	Đầu tuýp 1000ul có màng lọc
	Đầu côn lọc 1000ul, chất liệu nhựa PP hoặc tương đương, không kim loại, không Dnase, Rnase. Thiết kế phù hợp các loại cây pipet trên thị trường. tiệt trùng khí EO gas hoặc tương đương.
	
	Cái
	1.056

	26
	PP2500504155
	Que cấy nước tiểu (vi sinh) bằng nhựa
	Que cấy vi sinh làm bằng nhựa polystyrene dẻo hoặc tương đương.
Đầu hình tròn. Được đóng gói tiệt trùng, không phát sinh độc tố
	 
	Chiếc
	2.000

	27
	PP2500504156
	pipet pasteur nhựa 3ml tiệt trùng
	Pipet nhựa tiệt trùng, dung tích ≥3ml
	
	Cái
	1.000


Lưu ý: Trong trường hợp E-HSMT có nêu cụ thể tên một hàng hóa nào đó thì nó chỉ mang tính chất tham khảo nhà thầu có thể chào các hàng hóa khác có tính năng, thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn kèm theo tài liệu chứng minh..
1.3. Các yêu cầu khác
1.3.1. Có Bảng đề xuất thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu (gửi kèm file excel).
1.3.2. Có Biểu kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu (mẫu đính kèm), Nhà thầu kê khai các mã chi tiết của hàng hóa dự thầu (gửi kèm file excel).
1.3.3. Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa: 
- Hàng hóa dự thầu phải ghi rõ xuất xứ (hãng và nước sản xuất), ký mã hiệu của hàng hóa và từng chi tiết độc lập cấu thành lên hàng hóa (nếu hàng hóa được cấu thành từ nhiều chi tiết ghép lại) (kê khai chi tiết vào Bảng kê khai dữ liệu hàng hóa dự thầu tại Chương V của E-HSMT) 
- Giấy phép lưu hành tại Việt Nam, giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế theo quy định hiện hành của pháp luật và cơ quan có chức năng. 
- Tài liệu phân loại theo quy định tại Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021  và các thông tư, hướng dẫn liên quan. 
- Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa. 
- Các giấy tờ khác (nếu có).
1.3.4. Cam kết:
+ Tiến độ cung cấp: Cung cấp thành nhiều đợt trong thời gian thực hiện hợp đồng; Thời gian cung cấp tối đa 05 ngày, đột xuất trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được dự trù của Bệnh viện.
+ Địa điểm cung cấp: Tại kho Vật tư - Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả, Địa chỉ: số 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.
+ Trong vòng 48 tiếng kể từ khi nhà thầu nhận được thông báo của Chủ đầu tư về lô hàng không đảm bảo chất lượng, hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Chủ đầu tư nhà thầu phải thu hồi và thay thế bằng hàng hóa khác đáp ứng đúng hoặc cao hơn chất lượng của hàng hóa theo thông báo của Chủ đầu tư
+ Trong quá trình cung ứng hàng hóa (nếu trúng thầu), Nhà thầu phải cung cấp các giấy tờ xác nhận về xuất xứ, chất lượng, Tờ khai hải quan và các giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa… (Các giấy tờ trên phải là bản gốc hoặc bản sao được chứng thực của đơn vị có chức năng, đối với tờ khai hải quan và các tài liệu khác trường hợp nhà thầu không nộp bản gốc hoặc bản sao công chứng thì nhà thầu phải nộp tài liệu có đóng dấu của nhà nhập khẩu, nhà thầu và kèm tài liệu giải thích cụ thể lý do không cung cấp được khi Bên mua hàng hoặc Chủ đầu tư yêu cầu).
+ Hàng hóa mới 100%. Hạn sử dụng của hàng hóa tối thiểu là 1/4 tuổi thọ của hàng hóa hoặc trên 12 tháng kể từ ngày giao nhận. Nếu hàng hóa có thời hạn sử dụng ngắn hơn thời hạn nêu trên Nhà thầu thông báo bằng văn bản cho Bệnh viện và phải được Bệnh viện chấp thuận mới giao hàng.
+ Đối với hàng hóa bắt buộc phải kiểm định theo yêu cầu của Nhà nước Việt Nam, nhà thầu phải cho tiến hành kiểm định và cung cấp đầy đủ chứng chỉ kiểm định trước khi giao hàng. Chi phí kiểm định do nhà thầu chịu.
+ Thông tin, số điện thoại của đại lý đại diện cung cấp dịch vụ sau bán hàng:
Tên đơn vị: …………………………………………………
Địa chỉ: ………………………………………………………
Số điện thoại liên hệ: …………………………………………




Tên nhà thầu: ...........................
Địa chỉ: ..............................................
Số điện thoại: .....................................
BIỂU KÊ KHAI DỮ LIỆU HÀNG HÓA DỰ THẦU
Gói thầu: ...........................
	STT
E- HSMT
	Tên hàng hóa
	Chủng loại, ký mã hiệu
	Nhãn hiệu
	Năm sản xuất
	Cấu hình tính năng kỹ thuật cơ bản
	Số, ngày  đăng ký lưu hành / giấy phép nhập khẩu
	Hãng sản xuất
	Xuất xứ
	Hãng/Nước Chủ sở hữu
	Số/ngày văn bản phân loại
	Loại trang thiết bị y tế
	Mã HS
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Số
lượng
	Đơn giá (vnđ)
	Thành tiền
(vnđ)

	........
	........
Tên theo danh mục mời thầu
	........
Nhà thầu phải kê khai đầy đủ, cụ thể các mã hàng hóa dự thầu
- Chủng loại sản phẩm
- Mã sản phẩm
…..
	........
Nhà thầu phải kê khai cụ thể nhãn hiệu của hàng hóa
	…...

	…...
Kê khai thông số kỹ thuật của nhà sản xuất phát hành
	........
Ghi số công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối với TTBYT loại A, B); số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế loại (C,D) và ngày của văn bản; Số giấy phép và ngày của giấy phép (nếu có)
	........
Ghi đầy đủ tên theo  GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485.
(Không viết tắt, rút gọn)
	........
Ghi đầy đủ tên theo  GPNK hoặc Số lưu hành (bao gồm cả giấy chứng nhận đăng ký lưu hành) hoặc CFS và giấy chứng nhận ISO 13485.
(Không viết tắt, rút gọn)
	........

	........
Ghi số và ngày của văn bản phân loại trang thiết bị y tế
	........ 
(Kê khai và nộp cùng bảng phân loại TTBYT; chứng nhận đủ điều kiện phân loại của đơn vị phân loại theo quy định của Nghị định 98/2021/NĐ-CP)
	........
	........
	........
	........
	........
	........

	Tổng tiền
	…

	Bằng chữ: …..


Chúng tôi cam đoan những nội dung kê khai trên là đúng sự thật. chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về các nội dung đã kê khai, chấp nhận chịu xử lý theo quy định của E-HSMT và pháp luật về đấu thầu khi có sự sai khác so với tài liệu của cơ quan có chức năng và nhà sản xuất phát hành.
	
	....................., ngày.........tháng..........năm 2025
                                      Đại diện hợp pháp của nhà thầu
                                     [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]




Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Chủ đầu tư có quyền yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm:
	+ Địa điểm: Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả; Địa chỉ: Số 371 đường Trần Phú, Phường Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh .
	+ Thời gian: Do các bên thỏa thuận;
	+ Nội dung kiểm tra: Kiểm tra toàn bộ hàng hóa theo yêu cầu của hợp đồng;
+ Chi phí tổ chức thực hiện: Do nhà thầu chi trả.
